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1. Thông tin về giảng viên phụ trách môn học

1.1.1. Họ và tên : Nguyễn Thị Kim Hoa. 

+ Chức danh:  GVC. TS. Chủ nhiệm Khoa Xã hội học; Phó chủ nhiệm bộ môn Xã hội học Dân số và Môi trường.
+ Địa điểm làm việc: Phòng 206, nhà A, Khoa Xã hội học

+ Địa chỉ liên hệ : Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

+ Điện thoại CQ:  04. 8582540 . NR: 04. 8350279. Mobile: 0913507729.

+ Địa chỉ email: kimhoaxhh@yahoo.com
+ Hướng nghiên cứu chính: 


Xã hội học Dân số, Xã hội học môi trường, Dân số và phát triển

1.1.2. Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà

+ Chức danh/Học vị:  Tiến sỹ

+ Địa chỉ cơ quan:  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

+Điện thoại cơ quan: (84- 4) 8.582.540, Mobile. 0904148905


+ Địa chỉ email: ha_va_ha65@yahoo.com

+ Hướng nghiên cứu chính: 

· Xã hội học Giáo dục, Xã hội học Văn hóa 

2. Thông tin chung về môn học

+ Tên môn học : Xã hội học Việt Nam ( Sociology of Việt nam )

+ Mã môn học: SOC3037
+ Số tín chỉ :  3 tín chỉ.

+ Môn học tiên quyết :  - Cơ sở văn hoá Việt Nam
                                      - Tiến trình lịch sử Việt Nam
+ Các môn học kế tiếp: Văn học dân gian Việt Nam
+ Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết :  25
· Bài tập                        :  08
· Thảo luận                   :  08
· Thực hành, thực tập   :  0              

· Tự học xác định         :  04

· Tự học đương nhiên   :  90
+ Địa chỉ Khoa / bộ môn phụ trách môn học:  Bộ môn Xã hội học dân số và môi trường, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN; 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Mục tiêu môn học.

3.1. Mục tiêu chung.
+ Nội dung kiến thức: Giảng dạy và truyền thụ cho sinh viên Khoa Việt nam học và tiếng việt những kiến thức cơ bản về Xã hội học Việt nam.

+ Về kỹ năng: Trang bị kiến thức chung về phương pháp điều tra xã hội học ở Việt nam, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích, biết cách tiến hành nghiên cứu  các vấn đề xã hội Việt nam từ hướng tiếp cận  xã hội học.

+ Về thái độ người học cần đạt được: Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của môn học. Hình thành phương pháp học tập ở bậc đại học theo phong cách của người nghiên cứu khoa học. 
3.2. Mục tiêu chi tiết của môn học.
3.3. Nội dung chi tiết môn học
	          Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1(A)
	Bậc 2(B)
	Bậc 3(C )

	1
	I.A.1. Nắm được nội dung cơ bản của môn Xã hội học đại cương 

I.A.2. Mô tả lại nội dung môn học trong khoảng 300 từ

I.A.3. Xác định được đối tượng của xã hội học


	I.B1. Thiết lập kế hoạch học tập của từng phần theo đề cương chi tiết môn học .
I.B2. Phân biệt đối tượng của xã hội học và một số khoa học xã hội liên quan như: Tâm lý học, Nhân học xã hội, Triết học, Kinh tế học, Luật học, Chính trị học
	

	2
	II.A.1. Nêu được 3 chức năng cơ bản của xã hội học

IIA.2. Nêu được cơ cấu của tri thức xã hội học
	II.B.1. Phân biệt được 3 quan niệm khác nhau về đối tượng của xã hội học

II.B.2. Làm rõ được vai trò của xã hội học trọng giai đoạn phát triển đất nước hiện nay
	II.C1.Phê phán một vài quan niệm khác nhau về đối tượng của xã hội học

	3
	IIIA.1. Nêu được 3 tiền đề :Kinh tế, chính trị, xã hội đối với sự ra đời của bộ môn xã hội học

IIIA.2. Ý nghĩa,vị trí và vai trò của  5 nhà xã hội học đầu tiện trong lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học

A.3. Nêu các khuynh hướng xã hội học trên thế giới
	III.B.1. Giải thích tại sao xã hội học lại ra đời vào thế kỷ 19.


	III.C1. Phân tích và đánh giá vai trò của 5 nhà xã hội học đối với sự phát triển xã hội học hiện nay

	4


	IV.A.1. Nhớ tư duy XHH về cộng đồng xã hội, lao động và đời sống XH, học vấn và kiến thức. 
IV.A.2. Nhớ những mặt hạn chế trong tư duy XHH truyền thống người Việt

IV.A.3. Nhớ được từ tư duy XHH truyền thống người Việt đến sự phát triển XH và XHH hiện nay
	IV.B.1. Hiểu tư duy XHH về cộng đồng xã hội, lao động và đời sống XH, học vấn và kiến thức. 
IV. B.2. Hiểu được những mặt hạn chế trong tư duy XHH truyền thống người Việt .
IV.B.3. Nhớ được từ tư duy XHH truyền thống người Việt đến sự phát triển XH và XHH hiện nay
	IV.C.1. Phân tích được sự cần thiết khi tìm hiểu tư duy xã hội học của người Việt trong truyền thống


	5


	V.A.1. Nhớ được các nhân tố cho sự hình thành tư duy XHH của Chủ tịch Hồ Chí Minh
V.A.2. Nhớ mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
	V.B.1. Hiểu được các nhân tố cho sự hình thành tư duy XHH của Chủ tịch Hồ Chí Minh
V.B.2. Nhớ mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
	V.C.1. Phân tích ý nghĩa tư duy XHH của chủ tịch Hồ Chí Minh

	6


	VI.A.1. Nhớ được những tiền đề cơ bản cho sự phát triển xã hội học ở Việt Nam

VI.A.2. Nhớ được sự thâm nhập của XHH vào Miền Nam Việt Nam trước giải phóng

VI.A.3. Nhớ được sự phát triển XHH Việt Nam từ sau giải phóng đến nay

	VI.B.1. Hiểu được những tiền đề cơ bản cho sự phát triển xã hội học ở Việt Nam
VI.B.2. Hiểu được sự thâm nhập của XHH vào Miền Nam Việt Nam trước giải phóng

VI.B.3. Hiểu được sự phát triển XHH Việt Nam từ sau giải phóng đến nay
	VI.C.1. Vận dụng phân tích những tiền đề cơ bản cho sự phát triển XHH ở Việt Nam

VI.C.2. Vận dụng phân tích sự phát triển XHH ở Việt nam trước giải phóng và từ giải phóng đến nay.

	7
	VII.A1. Trình bày các KNCB:
- Hành động xã hội
- Tương tác xã hội 
- Quan hệ xã hội
- Thiết chế xã hội
	VII.B.1. Phân tích các quan niệm của các nhà xã hội học khác nhau về 3 khái niệm này 
	VII.C.1 Vận dụng vào giải quyết một số vấn đề trong thực tế 

	8
	VIII.A1. Các KNCB :

- Địa vị xã hội 
- Vị trí xã hội

- Vai trò xã hội

	VIII.B.1. Làm rõ các khái niệm địa vị xã hội,vị trí xã hội 

V.B.2. Mối quan hệ giữa địa vị ,vai trò 
	VIII.C1. Đánh giá mối quan hệ  địa vị và vai trò xã hội trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần ở VN hiện nay

	9
	IX.A1.KNCB: Văn hóa
- Định nghĩa

- Các thành phần cơ bản của văn hóa

- Chức năng của văn hóa 
	IX.B.1.Tại sao nói “Giá trị là hạt nhân của văn hóa”

VIII.B.2. Phân tích mối quan hệ giữa các thành tố cơ bản của văn hóa: Ngôn ngữ , Phong tục, tập tục, chuẩn mực, hệ tư tưởng


	IX.C1.Phân biệt văn hóa và văn minh.



	10
	X. A1. KNCB :

Xã hội.

Cơ cấu xã hội

 Phân loại xã hội

Các loại tổ chức và nhóm  xã hội
Các loại thiết chế cơ bản :

-Thiết chế hôn nhân-gia đình.

-Thiết chế văn hoá.

-Thiết chế kinh tế.

-Thiết chế chính trị

-Thiết chế giáo dục
	X.B.1.Phân tích và làm rõ sự khác biệt và tương đồng giữa các khái niệm này.

XII .B2.Phân tích mối quan hệ giữa các thiêt chế xã hội.
	X.C1.Phân tích và tổng hợp tri thức để hiểu được xã hội như là một hệ thống bao gồm các tiểu hệ thống là các thiết chế xã hội

	11
	XI.A6. KNCB :

Cá nhân

- Định nghĩa cá nhân

- Xã hội hóa cá nhân

- Quan hệ cá nhân –xã hội
	XI.B1. Phân tích mối quan hệ giữa  cá nhân với nhóm, tổ chức và với xã hội tổng thể. 


	XI.C1. Bình luận quan điểm cho rằng cá nhân là sản phẩm của xã hội

	12
	 XII.A1. Các KNCB: 
- Quyền lực

- Phân tầng xã hội,
- Kiểm soát xã hội và -lêch chuẩn,
- Xung đột và biến đổi xã hội
	XII.B.1. Mối quan hệ giữa phân tầng xã hội và khả năng kiểm soát xã hội và quyền lực.

XII.B.2. Mối quan hệ giữa Kiểm soát xã hội và lệch chuẩn xã hội.

 XII.B.3. Quan hệ giữa xung đột, biến đổi xã hội và nền văn hóa
	XII.C.1. Đánh giá xu hướng phân tầng ở Việt nam và khả năng kiểm soát xã hội

XII.C.2. Dự báo xu hướng và loại hình hành vi lêch chuẩn

	13
	XIII.A1. Các phương pháp nghiên cứu xã hội học
	XIII.B1. Mối quan hệ giữa phương pháp định tính và định lượng trong nghiên cứu xã hội học
	XIII.C.1. Thực hành các phương pháp cơ bản




3.4. Bảng diễn giải mục tiêu
Bậc 1(A): Nắm nội dung cơ bản

Bậc 2(B):Phân tích vấn đề

Bậc 3(C): Tổng hợp và đánh giá vấn đề ,kết hợp với trình độ của bản thân để lí giải các sự kiện xã hội
- Số la mã trong các khung bậc 1, bậc 2 và bậc 3 của mục tiêu: Mục của nội dung

- Số Ả rập trong các khung bậc 1, bậc 2 và bậc 3 của mục tiêu: Tiết của nội dung

- KNCB:Khái niệm cơ bản
3.5. Bảng tổng hợp mục tiêu môn học
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	3
	2
	
	5

	Nội dung 2
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 3
	3
	1
	1
	5

	Nội dung 4
	3
	3
	1
	7

	Nội dung 5
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 6
	3
	3
	2
	8

	Nội dung 7
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 8
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 9
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 10
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 11
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 12
	1
	3
	2
	6

	Nội dung 13 
	1
	1
	1
	3

	Tổng
	23
	25
	14
	62


4. Tóm tắt nội dung môn học
Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về xã hội học Việt Nam, bao gồm: đối tượng, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của xã hội học Việt Nam, các khái niệm, phạm trù và nguyên lý cơ bản xã hội học, các lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học, một số lý thuyết và phương pháp xã hội học. Trên cơ sở của các khái niệm cơ bản, sinh viên có thể hiểu được mối quan hệ giữa các cá nhân, cộng đồng và xã hội ở Việt Nam. Các mối quan hệ xã hội thể hiện ở các cấp độ xã hội khác nhau và phản ánh những đặc trưng xã hội  về các mặt hoạt động cơ bản của đời sống xã hội như: kinh tế ,chính trị văn hóa và xã hội. Xã hội như một tổng thể có cấu trúc xác định và có thể phân tích theo các tiếp cận cấu trúc, chức năng hay hành động xã hội. Sau khi học xong môn xã hội học Việt Nam, sinh viên có thể  hiểu được một cách khái quát về vị trí vai trò của các cá nhân, các nhóm xã hội, các thiết chế, các tổ chức xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội trong một xã hội tổng thể Việt Nam. Trên cơ sở những tri thức đó, giáo dục cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp xã hội học trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay.
5. Nội dung chi tiết môn học
Phần 1: Nhập môn xã hội học

Chương I: Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học

1. Đối tượng nghiên cứu

1.1. Các quan niệm của các nhà Xã hội học về đối tượng nghiên cứu của môn Xã hội học

1.2. Quan hệ giữa Xã hội học với các môn khoa học xã hội khác
2. Chức năng nhiệm vụ của xã hội học

2.1 Chức năng
2.1.1 Chức năng nhận thức

2.2.2 Chức năng thực tiễn

2.3.3 Chức năng tư tưởng

2.2. Nhiệm vụ của xã hội học

2.2.1. Nghiên cứu lý thuyết

2.2.2. Nghiên cứu thực nghiệm

2.2.3. Nghiên cứu dự báo

2.2.4. Đề xuất các giải pháp


3. Cấu trúc của tri thức xã hội học

3.1. Lí thuyết đại cương về xã hội

3.2. Lí thuyết xã hội học chuyên biệt

3.3. Nghiên cứu xã hội học ứng dụng

Chương 2: Sơ lược về lịch sử hình thành xã hội học

2.1. Những điều kiện và tiền đề ra đời bộ môn Xã hội học

2.1.1. Điều kiện Kinh tế-Xã hội

2.1.2. Điều kiện Chính trị- Tư tưởng
2.1.3. Tiền đề Khoa học- Công nghệ
2.2. Những đóng góp của các nhà sáng lập ra Xã hội học

2.2.1. Auguste Comte (1798 - 1854)

2.2.2. Karl Marx (1818 - 1983)

    2.2.3. Herbert Spencer (1820 1903) 

2.2.4. Emile Durkheim (1858 - 1917) 

2.2.5. Max Weber (1864 - 1920)

3.3. Sơ lược tiến trình phát triển XHH
Chương 3: Tìm hiểu tư duy xã hội học của người Việt trong truyền thống  

3.1. Tư duy xã hội học về cộng đồng xã hội


3.2. Tư duy xã hội học về lao động và đời sống xã hội

3.3. Tư duy xã hội học về học vấn và kiến thức

            3.4. Những mặt hạn chế trong tư duy xã hội học truyền thống của người Việt 

          3.5. Từ tư duy xã hội học truyền thống của người Việt đến sự phát triển của xã hội và xã hội học hiện nay

Chương 4: Quá trình hình thành tư duy xã hội học của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

4.1. Các nhân tố cho sự hình thành tư duy xã hội học của chủ tịch Hồ Chí Minh

          4.2. Hồ Chí Minh với vấn đề cơ bản của xã hội học: Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội

Chương 5: Sự phát triển xã hội học ở Việt Nam 

5.1. Những tiền đề cơ bản cho việc phát triển xã hội học ở Việt Nam

5.2. Sự thâm nhập của xã hội học vào Miền Nam Việt Nam trước giải phóng

5.2.1. Sự du nhập tư tưởng xã hội học vào Miền nam


5.2.2. Việc nghiên cứu xã hội học ở miền nam Việt nam trước năm 1975


5.2.3.  Đánh giá chung về sự phát triển của xã hội học ở Miền Nam Việt Nam trước giải phóng

           5.3. Sự phát triển của xã hội học ở nước ta từ sau giải phóng đến nay

Chương 6 . Những khái niệm cơ bản của  xã hội học

6.1. Hành động xã hội, Tương tác xã hội, Quan hệ xã hội

6.2. Địa vị (Social Status),Vị trí (Social Position), Vai trò xã hội (Social Role), 
6.3. Văn hoá
6.1. Định nghĩa văn hóa

6.2. Các thành phần của văn hóa

6.3. Các chức năng của văn hóa
6.4. Xã hội

6.4.1. Định nghĩa xã hội

6.4.2. Những đặc trưng cơ bản của  xã hội

6.4.3. Cơ cấu xã hội

6.4.4. Các thiết chế xã hội

6.4.5. Phân loại xã hội

6.4.5.1. Xã hội truyền thống

6.4.5.2. Xã hội hiện đại

6.4.6. Tổ chức xã hội

 6.4.6.1.Khái niệm tổ chức xã hội

     6.4.6.2.Các loại tổ chức và nhóm xã hội

6.5. Cá nhân

6.5.1. Khái niệm cá nhân

6.5.2. Xã hội hóa cá nhân

6.5.2.1.Môi trường xã hội hoá cá nhân

6.5.2.2.Các giai đoạn của quá trình xã hội hoá

6.6. Quyền lực, Bất bình đẳng và phân tầng xã hội, Di động xã hội

6.7. Xung đột xã hội, Biến đổi xã hội

Chương 7: Phương pháp nghiên cứu Xã hội học

               7.1. Các vấn đề chung

        7.1. Phương pháp luận nghiên cứu XHH

        7.2. Tổ chức  hoạt động nghiên cứu XHH
7.3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
7.4. Thao tác hoá khái niệm

7.5. Xác định khách thể và đối tượng nghiên cứu

7.6. Chọn mẫu nghiên cứu

7.7. Chọn địa bàn nghiên cứu

7.8. Các loại câu hỏi và lập bảng hỏi

7.2. Các phương pháp cụ thể trong nghiên cứu  xã hội học

7.2.1. Phương pháp phỏng vấn

7.2.1.1. Phỏng vấn bằng bảng hỏi 

7.2.1.2. Phỏng vấn sâu

7.2.1.3. Thảo luận nhóm tập trung

7.2.1.4. Phỏng vấn chuyên gia

7.2.1.5. Phỏng vấn bằng điện thoại

7.2.2. Phương pháp trưng cầu ý kiến

7.2.2.1. Trưng cầu ý kiến trực tiếp

7.2.2.2. Trưng cầu ý kiến gián tiếp
 7.2.3. Phương pháp quan sát
7.2.3.1. Quan sát tham dự và không tham dự

7.2.3.2. Quan sát cấu trúc và phi cấu trúc

  7.2.4. Phương pháp phân tích tư liệu

7.2.4.1. Phân tích tư liệu sơ cấp

7.2.4.2. Phân tích tư liệu thứ cấp

7.2.4.3. Phân tích nội dung

6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc.

1. Bài giảng Xã hội học Việt Nam của Giảng viên

2. Tony Bilton, Kenvin Bonnett và các tác giả khác, Nhập môn xã hội học. 1993. Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà nội.

3. John J.Macionis. Xã hội học, 1987, NXB Thống kê.

4. Phạm Tất Dong và Lê Ngọc Hùng, Xã hội học, 2001. NXB ĐHQG
5. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, 2001, NXB ĐHQGHN

6.2. Học liệu tham khảo tiếng Việt.

6. Hernann Korte (Nguyễn Liên Hương biên dịch). Nhập môn lịch sử xã hội học. 1997, NXB Thế giới, Hà Nội .

7. Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lý thuyết xã hội học, 2002, NXB ĐHQGHN

8. Osipôv G.V. Những cơ sở nghiên cứu xã hội học.(1988), NXB Tiến bộ. Matxcơva .

9. Pierre Ansart (Huyền Giang biên dịch). Các trào lưu xã hội học hiện nay, (2001), Tạp chí xưa và nay. NXB Thành phố Hồ Chí Minh .

10. Robert Lowie, Luận về xã hội học nguyên thuỷ.2001, NXB Đại học Quốc gia, Hànội .

11. Therese L. Baker (TôVăn -Hồng Quang -Lê Mai biên dịch). Thực hành nghiên cứu xã hội. (1990), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội .

12. Capitônốv.E.A (Nguyễn Quý Thanh biên dịch),(2000) Xã hội học thế kỉ 20-Lịch sử và công nghệ. NXB Đại học quốc gia, Hànội .

13. George Ritzer (Vũ Quang Hà biên dịch).(2001). Các lí thuyết xã hội học. NXB Đại học quốc gia, Hànội .

14. Josep H. Fichter: “ Xã hội học” – sách dịch, Trần Văn Đĩnh, Hà Nội, 1973.

15.Nguyễn Đình Tấn “ Xã hội học “, NXB LLCT, Hà Nội, 2005.

6.3.Học liệu  tiếng nước ngoài:

16.Alan Singewood,(2000)A sort history of sociological thought. Palgrave .

17. Craig Calhoun, Joseph Gerteis,…(2002),Contemporary sociological theory, Blackwell Publishing, USA, P.219-304

18. Đốpbơrencôv V.I (2001).Sôciôlôgia, NXB Infra-Matxcơva .

19. John Scott . Sociology. The key concepts, 2006,  

www.eBookstore.Stanf.co.uk  

20. Neil J.Smelser,(1989) Handbook of Sociology, SAGE publication, USA, P.23-103.
6.4. Tài liệu &  Tạp chí 

1. “Một vài vấn đề  về xã hội học và nhân loại học” (một số bài dịch ), NXBKHXH, 1996. 
2. Tạp chí Xã hội học, số 1, năm 1997 đến số 4 năm 2006 (thư viện khoa xã hội học)
6.5. Thông tin cập nhật từ  Internet

+ Công cụ tìm kiếm: 

- http://www. Google.com ( Sociology, Contemporary sociological theory, Classical theoretical sociology, Sociology.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology/
- http://www.intute.ac.uk/socialsciences/sociology/

- http://www.sociology.org/
7.  Hình thức tổ chức dạy học.

+ Sử dụng hiệu quả các giáo cụ truyền thống ( phấn & bảng ) kết hợp sử dụng các phương tiện hiện đại như  Projector (Bài giảng được soạn trên phần  mềm Power Point)
+ Giảng viên phát huy tính tích cực của sinh viên trên lớp, đặc biệt phát huy vai trò, tính năng động nhóm, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.

+ Coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, 

+ Hướng dẫn người học tự tìm kíêm và xử lý thông tin bằmg các công cụ   hiện đại để phục vụ môn học.

+ Rèn luyện và phát huy các kỹ năng trình bày một vấn đề khoa học trên lớp, rèn luyện kỹ năng viết báo cáo khoa học. 

+ Tổ chức lấy ý kiến sinh viên giữa kỳ và cuối  kỳ.

7.1. Lịch trình chung:    -  3 tín chỉ, 
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng



	
	Lên lớp
	 Thực hành,

điền dã
	Tự học, 

Tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
- Tuần 1
	3

	
	
	
	
	3

	Chương 2

- Tuần 2 
	3

	
	
	
	
	3

	Thảo luận chưong 1,2
-Tuần 3 
	1
	
	1

	
	1

	3

	Chương 3
Tuần 4
	3
	
	
	
	
	3


	Chương 4
- Tuần 5
	2
	
	1

	
	
	3

	Chương 5
- Tuần 6
	3
	
	
	
	
	3

	Chương 6 (6.1-6.2)
- Tuần 7
	2

	
	1
	
	
	3

	Chương 6 (6.3 – 6.5) 
- Tuần 8
	2
	
	1

	
	
	3

	Chương 6 (6.6 – 6.7) 
- Tuần 9
	2
	
	1

	
	
	3

	Thảo luận, tự học

-Tuần 10
	     
	1
	1
	
	1

	3

	Chương 7 (7.1)

Tuần 11
	1

	1

	1

	
	
	3

	Chương 7 (7.2.1)

-Tuần 12
	1

	1

	1

	
	
	3

	Chương 7 (7.2.2- 7.2.4)
- Tuần 13
	1
	2

	
	
	
	3

	Bài tập phương pháp
 - Tuần 14
	
	2
	
	
	1
	3


	 Tổng kết 
- Tuần 15
	1

	1

	
	
	1

	3


	Tổng 
	25
	8

	8
	
	4
	45


Tổng: 25 Lý thuyết, 8 Bài tập, 8 Thảo luận, 4 Tự học
7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể cho từng nội dung: 

Tuần 1: (Nội dung 1)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú :Giờ tín chỉ

	Lý thuyết

3 giờ tín chỉ

(3 giờ trên lớp)
	Từ….

Giảng đường số:….
	1. Giới thiệu đề cương môn xã hội học đại cương:

Giới thiệu tổng quan môn XXHĐC: gồm 3 phần (nhập môn, khái niệm cơ bản, phương pháp nghiên cứu XHH)

2. Giới thiệu các bài tập giữa và cuối học kỳ

3. Giao bài tập cá nhân/ tuần

4. Chia nhóm học tập trong lớp

5.Trình bày phần Đối tượng của xã hội học

1. Cấu trúc  tri thức của khoa học XHH

2. Các chức năng cơ bản của xã hội học

3. Những nhiệm vụ cơ bản của xã hội học


	1. Đọc đề cương chi tiết môn XHHĐC

2. Chuẩn bị kế hoạch cá nhân đối với môn XHHĐC

3. Chuẩn bị học liệu: Phôtô tài liệu, mua sách vở, tìm địa chỉ thông tin trên mạng và thư viện về môn XHHĐC

4. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giảng viên trên lớp

5. Chọn  lựa  nhóm học tập

6.Đọc tài liệu

	3


Tuần  2: (Nội dung 2)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú :Giờ tín chỉ

	Lý thuyết

3 giờ tín chỉ

(3 giờ trên lớp)
	Từ….

Giảng đường số:….
	1. Các tiền để xã hội học: Kinh tế ,Chính trị, Xã hội, Khoa học

2.Vai trò và đóng góp của các nhà xã hội học đầu tiên : Comte, Marx,Weber, Spencer, Durkheim.


	1. Đọc đề cương chi tiết và phần nhập môn của bài giảng XHHĐC.
2. Tiếp tục chuẩn bị học liệu: 
3. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giảng viên trên lớp


	3


Tuần 3 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú:Giờ tín chỉ

	1 giờ lý thuyết
	Từ….

Giảng đường số:….
	Nội dung chương 1-2
	1. Đọc trước giáo trình


	1

	1 giờ thảo luận.


	
	
	- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận đã cho trước. 

- Các nhóm chuẩn bị phần thảo luận của mình
	1

	1 giờ tự học/ tự nghiên cứu:


	
	
	
	1


Tuần 4 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú:Giờ tín chỉ

	3 giờ lý thuyết
	Từ….

Giảng đường số:….
	Nội dung chương 3: Tìm hiểu tư duy XHH của người Việt trong truyền thống
	1. Đọc trước bài giảng


	3


Tuần 5 : Chương 4
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú :Giờ tín chỉ)

	2 giờ lý thuyết


	
	Quá trình hình thành tư duy xã hội học của Chủ tịch Hồ Chí Minh
	1. Đọc trước giáo trình

2. Chuẩn bị học liệu: phôtô tài liệu, tìm kiếm thông tin trên mạng và thư viện...

3. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giáo viên trên lớp
	2

	Xêmina/ Nhóm:
1 giờ tín chỉ


	Từ….

Giảng đường số:….
	
	- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận đã cho trước. 

- Các nhóm chuẩn bị phần thảo luận của mình.

	1


Tuần 6 : Chương 5

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú :Giờ tín chỉ)

	3 giờ lý thuyết


	
	Sự phát triển xã hội học ở Việt Nam
	1. Đọc trước giáo trình

2. Chuẩn bị học liệu: phôtô tài liệu, tìm kiếm thông tin trên mạng và thư viện...

3. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giáo viên trên lớp
	3


Tuần 7  (Chương 6)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú :Giờ tín chỉ)

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Từ….

Giảng đường số:….
	1. Những khái niệm cơ bản của XHH: 

(1) Hành động xã hội (2) Tương tác xã hội (3) Quan hệ xã hội 
-Địa vị xã hội 

-Vị trí xã hội

-Vai trò xã hội


	1. Đọc trước giáo trình

2. Chuẩn bị học liệu: phôtô tài liệu, tìm kiếm thông tin trên mạng và thư viện...

3. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giáo viên trên lớp


	1

	1 giờ thảo luận 
	
	Các khái niệm trên
	- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận đã cho trước. 

- Các nhóm chuẩn bị phần thảo luận của mình
	


Tuần  8 (Chương 6: 6.3- 6.5)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú :Giờ tín chỉ)

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Từ….

Giảng đường số:….
	Khái niệm: Văn hóa

-Định nghĩa

-Các thành phần cơ bản của văn hóa

-Chức năng của văn hóa
Khái niệm xã hội, cá nhân
	1. Đọc trước giáo trình

2. Chuẩn bị học liệu: phôtô tài liệu, tìm kiếm thông tin trên mạng và thư viện...

3. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giáo viên trên lớp

4. Hoàn thành các bài tập cá nhân/ nhóm


	2

	1 giờ thảo luận
	
	 Các khái niệm trên
	- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận đã cho trước. 

- Các nhóm chuẩn bị phần thảo luận của mình
	


Tuần 9 (Chương 6: 6.6- 6.7)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú: Giờ tín chỉ)

	2 giờ lý thuyết


	
	- Quyền lực

- Phân tầng xã hội,

- Kiểm soát xã hội và -lêch chuẩn,

- Xung đột và biến đổi
	1. Đọc trước giáo trình

2. Chuẩn bị học liệu: phôtô tài liệu, tìm kiếm thông tin trên mạng và thư viện...

3. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giáo viên trên lớp


	2

	1 giờ thảo luận 
(1giờ trên lớp)


	
	
	- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận đã cho trước. 

- Các nhóm chuẩn bị phần thảo luận của mình
	1


Tuần 10  (Thảo luận, tự học)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú Giờ tín chỉ

	1 giờ bài tập
	
	- Thu bài tập cá nhân 

- Giao bài tậpnhóm 

	Nộp bài tập cá nhân
	1

	1 giờ xêmina/ Nhóm


	
	Thảo luận các khái niệm
	- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận đã cho trước. 

- Các nhóm chuẩn bị phần thảo luận của mình
	1

	1 giờ tự học/ tự nghiên cứu
	
	
	
	1


Tuần 11 (Chương 7, 7.1)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú :Giờ tín chỉ)

	1 giờ lý thuyết

	Từ….

Giảng đường số:….
	Các vấn đề chung
1. Phương pháp luận nghiên cứu XHH

2. Tổ chức  hoạt động nghiên cứu XHH

3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

4. Thao tác hoá khái niệm
	1. Đọc trước giáo trình

2. Chuẩn bị học liệu: phôtô tài liệu, tìm kiếm thông tin trên mạng và thư viện...

3. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giáo viên trên lớp


	1

	1 giờ Xêmina/ Nhóm:
	
	
	
	1

	1 giờ bài tập 
	
	
	- Chuẩn bị các câu hỏi  đã cho trước liên quan tới các khái niệm 
	1


Tuần  12 (7.2.1)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú :Giờ tín chỉ)

	1 giờ lý thuyết

	
	Phương pháp phỏng vấn
	1. Đọc trước giáo trình

2. Chuẩn bị học liệu: phôtô tài liệu, tìm kiếm thông tin trên mạng và thư viện...

3. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giáo viên trên lớp


	1

	1 giờ xêmina/ Nhóm


	
	
	- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận đã cho trước. 

- Các nhóm chuẩn bị phần thảo luận của mình
	1

	1 giờ bài tập 

	
	
	 Hoàn thành các bài tập cá nhân/ nhóm
	1


Tuần 13 (Chương 7: 7.2.2- 7.2.4)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú :Giờ tín chỉ)

	1 giờ lý thuyết
	
	Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: 

1. Quan sát

2. Phân tích tài liệu 

3. Trưng cầu ý kiến
	1. Đọc trước giáo trình

2. Chuẩn bị học liệu: phôtô tài liệu, tìm kiếm thông tin trên mạng và thư viện liên quan đến chủ đề bài giảng.

3. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giáo viên trên lớp


	1

	Bài tập: 

2 giờ tín chỉ


	
	Bài tập về phương pháp
	
	2


Tuần 14 (Bài tập phương pháp)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú :Giờ tín chỉ)

	2 giờ bài tập
	
	Bài tập về các phương pháp nghiên cứu xã hội học

	
	2

	1 giờ tự học/ tự  nghiên cứu:)
	
	
	Nộp bài tập
	1


Tuần 15 (Tổng kết)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú Giờ tín chỉ)

	1 giờ lý thuyết 
	
	 Ôn tập lý thuyết
	1. Đọc trước giáo trình


	1

	1 giờ bài tập
	
	Ôn tập các dạng bài tập
	Các nhóm nộp bài tập
	1

	1 giờ tự học
	
	
	Hoàn thành các bài tập  nhóm(bài tập 2)
	1


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên.

+ Sinh viên phải thực hiện đầy đủ nội dung, nhiệm vụ trong từng thời gian cụ thể đã được giảng viên trình bày trong đề cương môn học.

+ Thiếu điểm trong các tiêu chí đánh giá sẽ không được thi hết môn.

+ Các bài tập phải nộp đúng hạn.

+ Đi học đầy đủ, không nghỉ quá 20% số giờ lên lớp; không nghỉ quá 2 buổi thảo luận nhóm.

+ Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

+ Giáo viên có thể thưởng điểm cho sinh viên có nhiều đóng góp cho môn học   (cung cấp tài liệu, dịch thuật, những sáng kiến, đổi mới phương pháp học tập...). Điểm thưởng cộng vào điểm bài tập ở nhà hoặc vào kết quả điểm của cá nhân trong nhóm.
9.  Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1. Đánh giá thường xuyên : 
+ Việc đánh giá này nhằm kịp thời điều  chỉnh cả việc dạy và học nhằm nâng cao chất lượng cho từng giờ học. Giảng viên cũng có thể phân loại các đối tượng học để có những tác động tích cực đến nhóm và từng cá nhân.

9.2. Kiểm tra và đánh giá định kỳ:

+ Tham gia học tập trên lớp : Có mặt trên lớp ít nhất 80% số giờ qui định của môn học mới được dự thi.

+ Phần tự học, tự nghiên cứu : 25%
- Nhằm đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập. Sinh viên nộp đủ 2 bài tập cá nhân trong môn học này (được viết trong thời gian tự học) . 

- Tiêu chí đánh giá loại bài tập này: 

* Bài tập cá nhân  tháng phải đảm bảo quy định của giảng viên về số trang ( không quá 5 trang, không dưới 2 trang A4). ( 1 bài 5% điểm )

*Bài tập học kỳ của cá nhân  phải đảm bảo quy định của giảng viên về số trang ( không quá 8 trang, không dưới 5 trang A4),được đánh giá 10% điểm một bài.
* Có 2 bài tập nhóm,mỗi bài dài không quá15 trang A4 và không ngắn dưới 10 trang. Mỗi bài được đánh giá 5% số điểm (mỗi thành viên nhóm tham gia làm bài tập này đều được đánh giá như nhau).Ví dụ: 1 bài tập nhóm của nhóm A (có 10 thành viên) đạt 9 điểm, mỗi thành viên đều nhận được số điểm của bài tập này là :9 X 5%=0.45 điểm/thang 10 điểm.
Ngoài tiêu chí về số trang sinh viên còn chú ý tới những tiêu chí sau:
* Đánh giá khả năng nhận thức, phân tích, tổng hợp và đề xuất vấn đề trong nghiên cứu về lí luận cũng như giải pháp .

* Xác định đúng trọng tâm câu hỏi nghiên cứu.

* Có nhiều cố gắng trong việc đọc và nghiên cứu tài liệu.

* Ngôn ngữ  trong sáng, chữ  viết cẩn thận, ít lỗi chính tả.

* Nộp đúng thời hạn.

Thông qua các bài tập sinh viên không chỉ nâng cao được năng lực nhận thức mà còn được rèn luyện kỹ năng viết, phân tích và giải quyết một vấn đề mang tính chuyên môn. 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÓM:

Báo cáo của Nhóm : ..... lớp..........  bộ môn     .........khoa..........

Tên  đề tài báo cáo: .....................................................................

+ Hoạt động theo nhóm trong các buổi thảo luận trên lớp: 15%
- Đánh giá trên kết quả nghiên cứu của nhóm, ý thức tổ chức kỷ luật và tính năng dộng nhóm và các cá nhân trong thảo luận trên lớp.

- Các tiêu chí đánh giá cho hoạt động này:  

* Nhóm phải xây dựng được lịch trình chi tiết, cụ thể tới từng cá nhân. Theo dõi, điểm danh nghiêm túc các buổi thảo luận nhóm/lớp. 

* Nêu cao được ý thức tổ chức kỷ luật, an toàn và có tinh thần đoàn kết trong nhóm/lớp. 

* Chất lượng báo cáo tốt, nhiều thông tin mới, phù hợp,trả lời được những câu hỏi của giáo viên cũng như của các thành viên của nhóm/ lớp. 

* Có nhiều công phu, thể hiện được tính sáng tạo trong nội dung và hình thức trình bày đề tài. 

* Có sản phẩm của Nhóm, nộp đúng thời hạn theo qui định của giảng viên và được báo cáo trước lớp. 
Nguyên tắc tính đỉểm thảo luận trên lớp
· Điểm của Nhóm được đánh giá theo thang điểm 10.
· Điểm của các thành viên của nhóm được đánh giá như nhau.
· Các nhóm trưởng đều được tham gia đánh giá kết quả thảo luận của các nhóm khác.

· Điểm của một nhóm được tính bẳng điểm trung bình của giáo viên và sinh viên.

· Điểm sinh viên là điểm trung bình do các nhóm trưởng trong lớp đánh giá cho một nhóm nào đó (Nhóm trưởng nhóm báo cáo không được tự đánh giá kết quả cho nhóm mình). 
· Ví dụ:có 3 nhóm thảo luận trên lớplà A,B và C. Khi nhóm A trình bày báo cáo thì sẽ được nhóm B vàC đánh giá bằng cách cho điểm bằng phiếu kín. Điểm trung bình chung của B và C đối với A gọi là điểm sinh viên.
Do đó điểm của nhóm A=(Điểm sinh viên+Điểm giảng viên):2 X 15%=Điểm thực tế của tất cả các thành viên của nhóm A trong hoạt động thảo luận trên lớp.

+ Thi cuối kỳ ( Thi vấn đáp hoặc trắc nghiệm ):  60%
           - Tiêu chí đánh giá :

* Thể hiện khả năng nhận thức có tính hệ thống và đầy đủ về những nội dung cơ bản của môn xã hội học đại cương. 

* Có khả năng phân tích một vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội học.

* Đề xuất được những giải pháp thực hành nghiên cứu và xử lí các tình huống,sự kiện  xã hội .

         Duyệt
Chủ nhiệm bộ môn
              Giảng viên
( Thủ trưởng đ/v
 đào tạo)                    ( Ký tên )                                  ( Ký tên )
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